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Tóm tắt - Actisô (Cynara scolymus L., Asteraceae), hoa tự dạng 

đầu được dùng chủ yếu làm thực phẩm và cao chiết lá thường 

dùng làm thuốc thảo dược trong điều trị chứng khó tiêu, đầy hơi, 

và viêm gan. Bài báo này nhằm tóm tắt các đặc điểm thực vật đặc 

biệt là sự đa dạng di truyền, thành phần hóa học, tác dụng dược 

lý, các thử nghiệm lâm sàng, các phương pháp phân tích và một 

số yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến hàm lượng của polyphenol. 

Actisô giàu các polyphenol có hoạt tính sinh học bao gồm acid 

caffeoylquinic, flavonoid… Bên cạnh đó, inulin là polysaccharid 

fructan trong Actisô, được dùng để kiểm tra chức năng thận và 

dùng trong thực phẩm. Các sesquiterpen lacton và triterpen là 

thành phần kém phân cực cũng được tìm thấy trong Actisô. Actisô 

có giá trị dinh dưỡng cao và có tính chất trị liệu như chống oxy 

hóa, bảo vệ gan, lợi mật, kháng viêm, hạ lipid máu. Các acid 

phenol đã được phân tích bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu 

năng cao (HPLC) và siêu hiệu năng (UHPLC) kết nối với các đầu 

dò PDA và MS. 

 Abstract - Cynara scolymus L., Asteraceae, whose flower head is 

primarily used as food and whose leaf extract (ALE) used commonly 

as herbal medicine for treating dyspepsia, flatulence, and hepatitis.  

This review article aims to summarize the botanical characteristics, 

especially the genetic diversity, phytochemistry, pharmacological 

activities, clinical trials, analytical methods and some factors notably 

influencing the content of polyphenols. C. scolymus contains large 

amounts of bioactive phenolic compounds including caffeoylquinic 

acids, flavonoids… Besides, inulin a fructan polysaccharide found in 

C. scolymus is often used for tests of renal function and food ingredient. 

The sesquiterpenes lactones and triterpenes, non-polar compounds, 

are also found in C. scolymus. C. scolymus has important nutritional 

value and therapeutic properties such as antioxidant, hepatoprotective, 

choleretic, anti-inflammatory, blood lipid-lowering activity...  

The phenolic acids were analyzed by high-performance liquid 

chromatography (HPLC), ultra-high-performance liquid 

chromatography (UHPLC) coupled to photodiode array detector 

(PDA) and mass spectrometry detector. 

Từ khóa - Actisô (Cynara scolymus L.); Cynara cardunculus; 

cynarin; acid chlorogenic. 

 Key words - Cynara scolymus L.; Cynara cardunculus; cynarin; 

chlorogenic acid. 

1. Giới thiệu 

Actisô (C. scolymus, đồng danh: C. cardunculus L.) thuộc 

họ Asteraceae, có xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải. Hiện nay, 

Actisô được trồng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới với quy 

mô và sản lượng lớn (Ý, Ai Cập, Tây Ban Nha,…) [1], [2]. 

Tại Việt Nam, Actisô được trồng nhiều ở Đà Lạt, Sa Pa, Tam 

Đảo. Các nghiên cứu in vitro, in vivo, thử nghiệm lâm sàng 

cũng đã cho thấy các tác dụng đáng chú ý của Actisô gồm hỗ 

trợ tiêu hóa, hạ lipid máu, bảo vệ tim mạch, bảo vệ gan, chống 

oxy hóa. Các tác dụng sinh học này chủ yếu là do các dẫn 

xuất acid mono-caffeoylquinic, di-caffeoylquinic, các 

flavonoid là dẫn xuất của luteolin và apigenin [3]. 

Từ những lợi ích trên, Actisô ngày càng được ưa chuộng 

và sử dụng rộng rãi, mang nhiều lợi ích kinh tế cho nhiều nước 

trên thế giới trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy, hiện nay trên 

thị trường cả trong và ngoài nước có rất nhiều chế phẩm từ 

Actisô với nhiều dạng bào chế khác nhau. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu gần đây cho thấy hàm lượng của các polyphenol 

chính trong các chế phẩm có sự khác biệt rất lớn làm ảnh hưởng 

đến hiệu quả điều trị trên lâm sàng. Sự khác biệt này phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố như tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào, trồng 

trọt, thu hái, quy trình chiết xuất của mỗi chế phẩm khác nhau 
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[4]. Trên trang tìm kiếm Google Scholar với từ khóa “Cynara 

scolymus", hiện có 17.600 kết quả không bao gồm bằng sáng 

chế và trích dẫn, trong đó có 1530 bài tổng quan [5], . Các bài 

tổng quan này thường tập trung về một khía cạnh như thành 

phần hóa học hay tác dụng sinh học… Các tài liệu công bố ở 

Việt Nam gồm 1 bài tổng quan về các cao chiết dược liệu, trong 

đó có cao chiết Actisô [6] và 9 bài báo nghiên cứu về Actisô 

chủ yếu về phân lập và phân tích các thành phần hóa học công 

bố trên tạp chí Việt Nam trực tuyến  [7]. So với công bố quốc 

tế, bài tổng quan và nghiên cứu chiếm tỷ lệ không đáng kể. Vì 

có ít nghiên cứu và cần có một tổng quan toàn diện hơn về 

Actisô trong nước, bài tổng quan này đã cung cấp thông tin đầy 

đủ hơn về thực vật học, thành phần hóa học, tác dụng sinh học, 

các phương pháp kiểm nghiệm. Ngoài ra, bài tổng quan này đã 

nêu bật được các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng polyphenol 

trong Actisô giúp cho nhà sản xuất có được các sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn phục vụ trong nước và xuất khẩu. 

2. Thực vật học 

2.1. Phân loại thực vật 

Actisô có tên nước ngoài là Artichoke hay Globe 

Artichoke (Anh, Mỹ), Artischoke (Đức), Artichaut (Pháp). 
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Chi Cynara có khoảng 75 loài được ghi nhận nhưng chỉ có 

19 loài được chấp nhận theo The World Flora Online [8]. 

Mặc dù, trước đây phần lớn tài liệu coi C. cardunculus 

và C. scolymus là 2 loài riêng biệt nhưng sau đó loài C. 

scolymus được coi là đồng danh của C. cardunculus [9]. C. 

cardunculus gồm ba thứ (variety): Actisô trồng (var. 

scolymus), cardoon trồng (var. altilis) và cardoon hoang dã 

(var. sylvestris). Trong đó, loài var. sylvestris được cho là 

tổ tiên của cả hai thứ var. altilis và var. scolymus. Dựa vào 

rDNA, mối liên hệ giữa loài C. scolymus và C. cardunculus 

đã được mô tả ở Hình 1 [10]. 

 

Hình 1. Mối liên hệ giữa các loài trong chi Cynara  

Sylv = var. sylvestris; Alt = var. altilis; Scol = var. scolymus [10] 

2.2. Đặc điểm thực vật 

2.2.1. Hình thái 

 

Hình 2. Đặc điểm hình thái thực vật của cây Actisô 

Ghi chú: A: Toàn cây Actisô; B: Rễ; C: Lá; D: Cụm hoa; E: Cụm hoa cắt 

ngang; F: Quả có mào lông; I: Hạt. “Nguồn: [11], [12]” 

Actisô là cây thân thảo sống hai hoặc lâu năm, mọc 

thẳng, có hoặc không có gai tùy theo giống, cao 1-2 m (Hình 

2A). Rễ to nạc, nhiều rễ phụ (Hình 2B). Thân ngắn thẳng và 

cứng, có khía dọc, phủ lông tơ trắng. Cây có một vòng lá 

mọc so le, xếp thành hình hoa thị, lá trưởng thành to dài có 

thể hơn 1 m, rộng hơn 50 cm, xẻ thùy sâu, màu trắng nhạt ở 

mặt dưới vì có nhiều lông nhung, gân lá nổi rõ (Hình 2A, C). 

Khi cây trưởng thành, từ giữa vòng lá có thân mọc lên đến 

1,5 m; Phía dưới gốc thân mang những lá to trưởng thành, 

các lá nhỏ dần từ gốc đến ngọn và tận cùng là những lá không 

có cuống, nhỏ hơn, hơi phân thùy hoặc gần nguyên. Các hoa 

màu xanh tím, hình ống, đặt trên đế hoa nạc phủ đầy lông tơ 

của cụm hoa đầu (Hình 2D, E). Cụm hoa to, hình cầu, mọc 

ở ngọn thân, đường kính 6-15 cm, được bao bọc bởi một bao 

chung lá bắc màu xanh hoặc tím tùy theo giống, hình trứng, 

các lá bắc bầu ở gốc, nhọn ở đỉnh (Hình 2E). Quả hình trứng, 

nhẵn bóng, màu nâu sẫm, bên trên có mào lông trắng (Hình 

2F). Hạt không có nội nhũ [13] (Hình 2I). 

2.2.2. Đa dạng di truyền 

Cynara là loài lưỡng bội (2n = 2x = 34) nên đa dạng di 

truyền và có mức độ dị hợp tử cao [14]. Do đó, việc lai giữa 

các thứ của C. Scolymus có thể xảy ra [15], [16]. Lanteri và 

cộng sự đã báo cáo về sự đa dạng kiểu hình được tạo ra ở 

các thế hệ con F1 khi lai kiểu gen của C. scolymus với C. 

altilis và C. sylvestris [15], [17]. Tuy nhiên, một ưu điểm 

đặc biệt của loài C. scolymus là có thể tạo ra các cá thể mới 

giống cây mẹ về mặt di truyền có thể thích nghi với môi 

trường sống ổn định nhờ vào phương pháp nhân giống vô 

tính [15]. Do đó, phần lớn loài Actisô được nhân giống 

bằng phương pháp này. Trên thế giới có khoảng 300 giống 

Actisô, chủ yếu có nguồn gốc từ Ý, Pháp và Tây Ban Nha 

[18]. Tuy nhiên, đôi khi cùng một giống Actisô nhưng lại 

có tên khác nhau tùy theo nơi chúng được trồng nên dễ gây 

nhầm lẫn. Các giống Actisô trồng và hoang dại có thề phân 

biệt dựa vào phân tích di truyền [19]. Việc xác định các 

giống Actisô đôi khi rất khó vì sau khi được trồng trong 

nhiều thập kỷ ở các khu vực địa lý khác nhau, chúng có thể 

được chọn lọc và đặt tên khác nhau [20]. Porceddu và cộng 

sự đề xuất chia các giống (cultivar) Actisô thành bốn nhóm 

chính được phân biệt dựa vào thời gian thu hoạch và đặc 

điểm hình thái của hoa tự đầu (Hình 3) [21]. 

 
Nhóm Spinosi Nhóm Catanesi 

 
Nhóm Violetti 

 
Nhóm Romaneschi 

Hình 3. Đặc điểm hình thái hoa đầu của 4 nhóm giống Actisô [21] 

Actisô ở Ý có sự đa dạng về nguồn gen rất lớn, nhưng 

chỉ có một số giống được trồng trên diện tích lớn như 

'Violetto di Sicilia', 'Brindisino', 'Violet de Provence' (cả ba 

đều thuộc nhóm Catanese), 'Romanesco' và 'Spinoso Sardo'. 

Ở Pháp, có khoảng 5-6 giống trồng phổ biến. Các giống 

Actisô trồng ở Pháp gồm 'Camus de Bretagne', 'Gros Vert de 

Laon', 'Blanc Hyerois', 'Violet du Gapeau', 'Castel' và 'Petit 

Violet de Provence'. Ở Tây Ban Nha, 'Blanca de Tudela' 

chiếm 90% tổng sản lượng. Một số giống Actisô đã đăng ký 

trồng làm thuốc ở Châu Âu Saluschocke® (Bruckmühl, 

Đức), Cynamed™ (Ve stenbergsgreuth, Đức), Green Globe 

(Erfurt, Đức) và Imperial Star (Artern, Đức) [20]. 

Tại Việt Nam, cho đến nay, 2 giống Actisô có tên là 

A80 (giống tím) và A85 (giống xanh) đang được trồng và 

nhân giống rộng rãi tại Đà Lạt [22]. 

2.3. Phân bố, sinh thái 

Actisô là giống cây tự nhiên có nguồn gốc từ Địa Trung 

Hải. Nhiều bằng chứng cho thấy C. scolymus đã được thuần 

hóa ở Sicily (Ý) vào đầu thiên niên kỷ thứ nhất [23], [24]. 

Hiện nay, Actisô được trồng trên khắp thế giới, nhưng đặc 

biệt thích nghi tốt với các điều kiện khí hậu ở Địa Trung 

Hải [25]. Đây là cây trồng quan trọng thứ tư ở châu Âu sau 

khoai tây, cà chua và rau ăn lá [26] với tổng diện tích trồng 

Actisô trên thế giới là 127.368 ha, sản lượng đạt 1,67 

tấn/năm [2]. Các nước có sản lượng Actisô lớn nhất thế giới 

lần lượt là Ý, Ai Cập, Tây Ban Nha, Peru, Pháp, Mỹ [2]. 
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Ở Việt Nam, Actisô được người Pháp di thực từ đầu thế 

kỷ 20, ban đầu trồng ở Sa Pa, hiện nay được trồng ở Lào Cai, 

Tam Đảo và nhiều nhất là Đà Lạt, thường trồng ở độ cao 

1.000-1.500 m. Cây thích hợp với đất dày màu, thoát nước và 

bón nhiều phân. Cây có thể nhân giống bằng hạt, mầm nhánh 

hoặc nuôi cấy mô [27]. Ra hoa từ tháng 12 đến tháng 2 [28]. 

Theo truyền thống, cây Actisô được nhân giống chủ yếu 

bằng cách sử dụng chồi mầm, chồi ngọn hoặc chồi bên từ 

gốc cây mẹ [9], [29]. Tuy nhiên, các phương pháp này dễ 

lây nhiễm các nguồn bệnh từ cây mẹ gây đốm vòng vàng, 

gây thoái hóa Actisô [30]. Sự lây nhiễm các loại virus này 

thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả chất lượng và 

sản lượng cây Actisô thương phẩm [30]. 

3. Thành phần hóa học 

Dịch chiết phân cực của lá và hoa đầu Actisô giàu 

polyphenol và inulin. Các thành phần kém phân cực có trong 

lá Actisô bao gồm các sesquiterpen lacton, các acid béo và các 

triterpen. Vị đắng của lá Actisô là do thành phần cynaropicrin 

thuộc dẫn chất sesquterpen lacton. Các sắc tố anthocyanidin 

chỉ tìm thấy trong hoa đầu của Actisô [9], [31], [32]. 

3.1. Polyphenol 

3.1.1. Acid phenol 

 
Acid quinic 

 
Caffeoyl (Caf) 

Tên chất R1 R2 R3 R4 

1-CQA (1) caf H H H 

3-CQA (2) H caf H H 

5-CQA = acid chlorogenic (3) H H H caf 

4-CQA (4) H H caf H 

1,3-diCQA = cynarin (5) caf caf H H 

1,4-diCQA (6) caf H caf H 

1,5-diCQA (7) caf H H caf 

3,4-diCQA (8) H caf caf H 

3,5-diCQA (9) H caf H caf 

4,5-diCQA (10) H H caf caf 

Hình 4. Cấu trúc của các dẫn xuất acid caffeoylquinic 

Actisô rất giàu các hợp chất phenol với hàm lượng 

polyphenol toàn phần trong lá nhiều hơn trong hoa đầu 

[33]. Lá và hoa đầu Actisô có thành phần chính là các acid 

mono-CQA (mono-caffeoyl quinic acid) (0,48-4,24% khối 

lượng trên dược liệu khô), kế đến là di-CQA (0,03-0,52%) 

[34], [35]. Bốn dẫn xuất mono-CQA đã được xác định gồm 

[acid 1-CQA (1); 3-CQA (2); 4-CQA (4); 5-CQA hay acid 

chlorogenic (3)] và có 6 dẫn xuất acid diCQA gồm [acid 

1,3-diCQA (cynarin) (5); 1,4-diCQA (6); 1,5-diCQA (7); 

3,4-diCQA (8); 3,5-diCQA (9) và 4,5-diCQA (10)] (xem 

Hình 4) [31], [32], [36], [37], [38]. Trong đó, acid 

chlorogenic và acid 1,5-diCQA có hàm lượng cao nhất. Các 

acid hydroxycinnamic này chủ yếu có cấu hình dạng trans, 

mặc dù trong các mô thực vật tiếp xúc nhiều hơn với bức 

xạ tia cực tím cũng tạo ra các đồng phân cis [38], [39]. Các 

acid phenol khác được xác định là acid caffeic, p-coumaric, 

acid ferulic, vanillic, syringic... dạng tự do và dạng kết hợp 

cũng được tìm thấy trong lá và lõi hay tim của hoa đầu 

Actisô nhưng với hàm lượng thấp [32], [38]. 

Panizzi và cộng sự là những người đầu tiên phân lập 

cynarin từ dịch chiết lá Actisô. Lúc đầu, cấu trúc acid 1,4-

diCQA được gán cho cynarin [40], về sau được xác định 

lại là acid 1,5-diCQA (theo danh pháp ngoài IUPAC được 

sử dụng trước năm 1960) [32], [41]. Sau đó, danh pháp này 

đã thay đổi theo IUPAC 1976 và vị trí của cacbon trong 

khung acid quinic được quy định theo cùng chiều kim đồng 

hồ (Hình 5). Kết quả là cynarin (trước đây là 1,5-diCQA) 

trở thành 1,3-diCQA cũng như acid chlorogenic (trước đây 

là 3-CQA) và trở thành 5-CQA theo IUPAC [38] , [42] 

(Hình 5). Tuy nhiên, một số ít tác giả và chuyên khảo dược 

liệu của WHO [43] vẫn đánh số và gọi tên cấu trúc của các 

hợp chất này theo danh pháp ngoài IUPAC.  

 

IUPAC 1976 
 

Acid chlorogenic (5-CQA) 

 

Cynarin (1,3-diCQA) 
   

 

Non-IUPAC 

 

Acid chlorogenic (3-CQA) 

 

Cynarin (1,5-diCQA) 

Caf: Caffeoyl 

Hình 5. Danh pháp (IUPAC 1976 và non-IUPAC) của  

cynarin và acid chlorogenic 

Mặc dù, cynarin không phải là thành phần chính nhưng 

lại được chú ý nhất bởi vì có nhiều tác dụng sinh học như 

lợi mật và bảo vệ gan [44]. Một số nghiên cứu cho rằng, 

cynarin không phải là chất nguyên thủy trong Actisô mà là 

một chất được tạo thành từ sự đồng phân hóa của acid 1,5-

diCQA trong quá trình chiết xuất với nước ở nhiệt độ cao 

[45]. Do vậy, hàm lượng cynarin trong hoa đầu hoặc lá khô 

Actisô rất thấp hoặc không tìm thấy [46]. Ngược lại, 

cynarin lại được tìm thấy với hàm lượng đáng kể trong các 

cao chiết hoặc các chế phẩm có chứa cao chiết Actisô [47]. 

3.1.2. Flavonoid 

Trong Actisô có chứa các flavon thuộc dẫn xuất của 

luteolin và apigenin, được tìm thấy ở cả lá và hoa (Hình 

6). Hàm lượng các flavon giảm theo độ tuổi của hoa, trong 

khi hàm lượng anthocyanidin tăng cao hơn ở hoa trưởng 

thành [48]. Các flavon được xác định là các dẫn xuất 

luteolin gồm [luteolin (11); scolymosid (= luteolin-7-O-

rutinosid) (12); cynarosid (= luteolin-7-O-glucosid) 

(13)]; Và các dẫn xuất apigenin gồm [apigenin (14); 

apigenin-7-O-rutinosid (15); apigenin-7-O-glucosid (16); 

cynarotriosid (17)]; Trong đó, nhiều nhất là các dẫn xuất 

của luteolin, kế đến là các apigenin, và đôi khi có một số 

ít các flavanon gồm narirutin (18) và naringenin-7-O-

glucosid (19). Đặc biệt, cynarosid (13) có nhiều trong lá 

của tất cả các giống cây Actisô [9], [32], [34], [45], [49], 

[50]. Do đó, lá Actisô là nguồn nguyên liệu tiềm năng để 

phân lập và thiết lập chất đối chiếu cynarosid phục vụ cho 

công tác kiểm nghiệm [51]. 

Các anthocyanidin chỉ tìm thấy ở hoa Actisô với tổng 

hàm lượng là 8,4 - 1705 mg/kg (tính trên dược liệu khô) 

[9], [32], gồm cyanidin 3,5-diglucosid, cyanidin 3-O-β-

glucosid, cyanidin 3,5-malonyldiglucosid và cyanidin 

3-(3″-malonyl) glucosid. Một số hợp chất anthocyanidin 

khác với hàm lượng thấp gồm cyanidin 3-sophorosid, 

cyanidin malonylglucosid, cyanidin malonyldiglucosid, 



118 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Huỳnh Lời, Nguyễn Thiện Hải, Phạm Đông Phương 

delphinidin glycosid, cyanidin 3-(6″-malonyl) glucosid, 

peonidin 3-O-β-glucosid và peonidin 3-(6″-malonyl) 

glycosid cũng đã được xác định [47], [52].  
Cấu trúc Tên hợp chất R1 R2 

 

Luteolin (11) H H 

Luteolin-7-O-rutinosid (12) Rut OH 

Luteolin-7-O-glucosid (13) Glu OH 

Apigenin (14) H H 

Apigenin-7-O-rutinosid (15) Rut H 

Apigenin-7-O-glucosid (16) Glu H 

Cynarotriosid (17) Rut Glu 

 

Narirutin (18) Rut  

Naringenin-7-O-glucosid (19) Glu  

Hình 6. Cấu trúc của các flavon và flavanon có trong Actisô 

Ghi chú: Rut (rutinose); Glu (glucose) 

3.2. Sesquiterpen lacton 

Vị đắng đặc trưng của Actisô chủ yếu là do sự hiện diện 

của các sesquiterpen lacton thuộc khung guaianolid. Trong 

đó, hai thành phần chính được tìm thấy là cynaropicrin và 

grosheimin. Cynaropicrin là chất tạo vị đắng của lá Actisô 

[53], [54], chiếm 47-83% của tổng sesquiterpen. Vị đắng 

giảm rõ rệt nếu cấu trúc của sesquiterpen lacton này mất đi 

nhóm exomethylen hoặc mở vòng lacton [53]. 

Cynaropicrin được tìm thấy nhiều nhất ở lá non và lá 

trưởng thành; Thấp hơn ở lá già và đế hoa; Không phát hiện 

ở lá bắc ngoài, rễ, hoa và quả [32], [38]. Ngoài ra, còn có 

các thành phần khác gồm grosulfeimin, aguerin, 11β,13-

dihydrodessasyl cynaropicrin, dehydrocynaropicrin, 

cynaratriol cũng đã được báo cáo [55], [56]. Các 

sequiterpen glycosid cũng được tìm thấy gồm cynarosid A, 

cynarascolosid A-C [25], [26]. 

3.3. Saponin triterpen 

Các saponin triterpen gồm 7 saponin thuộc khung ursan 

(cynarasaponin A→G) và 4 saponin thuộc khung oleanan 

(cynarasaponin H→J) lần đầu tiên được phân lập từ phần 

trên mặt đất của cây Actisô vào năm 1988 [57]. Khác với 

sequiterpen lacton, các cynarasaponin có hàm lượng thấp 

ở lá nhưng cao hơn ở thân và lá bắc [35], [41]. 

3.4. Các thành phần khác 

Một số hợp chất lignan trong lá Actisô được xác định 

là các dẫn xuất của pinoresinol gồm: 1-hydroxypinoresinol 

1-O-β-D-glucosid, pinoresinol 4-O-β-D-glucosid, 

pinoresinol acetylhexosid, (+)-pinoresinol. Tinh dầu cũng 

đã được tìm thấy trong hoa đầu và lá Actisô với các thành 

phần chính được xác định là β-selinen (40%) và 

caryophyllen (19%) trong tổng hàm lượng các thành phần 

tinh dầu [32], [58], [59]. Trong lá, các acid béo được xác 

định chủ yếu là các dẫn xuất của acid hexadecanoic, acid 

octadecatrienoic, acid hydroxy-octadecatrienoic, acid 

hydroxy-9,12,15-octadecatrienoic và acid 

octadecadienoic,… [31]. Một số loại enzym cũng được tìm 

thấy trong Actisô như oxidase, peroxidase, cynarase, 

ascorbinase và ribulose-1,5-diphosphat carboxylase [32]. 

Ngoài ra, Actisô còn chứa các vitamin A, B, C, acid folic 

và nhiều acid amin [60], [61]. Phần ăn được của hoa đầu 

Actisô có hàm lượng inulin cao, chủ yếu nằm trong đế hoa 

(khoảng 75% tổng glucid) [34], [1], [62]. 

4. Tác dụng sinh học 

4.1. Các tác dụng sinh học in vitro và in vivo 

4.1.1. Tác dụng chống oxy hóa 

Shabnam Salekzamani và cộng sự đã đánh giá tổng hợp 

có hệ thống bằng phương pháp meta-analysis đối với các 

nghiên cứu trên người (2 nghiên cứu), động vật (23 nghiên 

cứu) và in vitro (14 nghiên cứu) về tác dụng chống oxy hóa 

của lá và hoa Actisô. Kết quả cho thấy, dịch chiết lá Actisô 

(ALE) có tác dụng chống oxy hóa in vitro. Các nghiên cứu 

in vivo cũng cho thấy, việc bổ sung ALE giúp làm tăng 

superoxid dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathion 

(GSH) và glutathion peroxidase (GPx), và làm giảm 

malondialdehyd (MDA) trong gan và huyết tương của 

động vật bị bệnh so với nhóm chứng [33]. Các nghiên cứu 

trên người chưa thể đưa ra kết luận do cần phải có thêm dữ 

liệu nghiên cứu. Hoạt tính chống oxy hóa của ALE phụ 

thuộc vào liều và có lợi trong điều trị các bệnh về gan [63].  

Về cơ chế tác động, Actisô có tác động ức chế quá trình 

peroxy hóa lipid và loại bỏ các gốc tự do bằng cách hoạt 

động như chất khử, chất cho hydro, và chất chelat hóa kim 

loại cũng như điều hòa tín hiệu tế bào phụ thuộc ROS tại 

một số vị trí quan trọng [64]. Hiệu quả điều hòa có thể là 

do ngăn chặn các gốc tự do và ROS liên quan đến các 

protein kinase, phosphatase và các yếu tố phiên mã khác 

nhau [65]. Actisô có thể cải thiện hệ thống bảo vệ chống 

oxy hóa và bảo vệ cholesterol khỏi quá trình bị oxy hóa [66]. 

Ngoài ra, ALE có thể ức chế stress oxy hóa khi tế bào người 

hoặc động vật tiếp xúc với chất độc cũng như bị kích thích 

bởi các tác nhân tạo ra các ROS [33], [66], [67]. 

Về các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng chống oxy hóa 

của Actisô, hoạt tính chống oxy hóa khác nhau ở bộ phận 

dùng, tùy vào giai đoạn sinh trưởng và các giống cây Actisô 

[68]. Bên cạnh đó, việc chế biến cũng làm ảnh hưởng đến hoạt 

tính chống oxy hóa của chúng. Cụ thể, khả năng chống oxy 

hóa của Actisô được ghi nhận tăng lên đáng kể sau khi hấp 

(gấp 15 lần) và luộc (tăng đến 8 lần) [25]. Sự thay đổi hoạt 

tính chống oxy hóa đặc biệt là trên thử nghiệm thu dọn gốc tự 

do DPPH được chứng minh có liên quan đến polyphenol toàn 

phần với hệ số tương quan Pearson (r = 0,87) tương đối cao 

hơn các thử nghiệm khác [33]. Do vậy, hàm lượng polyphenol 

trong Actisô càng cao tính chống oxy hóa càng mạnh. 

4.1.2. Tác dụng bảo vệ gan 

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của dịch chiết ethanol 

700 (70%) của ALE (300 mg/kg), silymarin (200 mg/kg) 

và ALE (300 mg/kg) + silymarin (200 mg/kg) cho thấy, 

ALE làm giảm đáng kể trọng lượng gan và men gan so với 

nhóm chứng. Sự kết hợp giữa hai loại thuốc giúp làm giảm 

tổn thương gan và bình thường hóa cấu trúc mô học của 

gan [69]. ALE (300 mg/kg) cũng làm giảm ALT, AST và 

ALP xuống mức bình thường trên mô hình chuột bị nhiễm 

độc chì [70], [71] và mô hình chuột bị tổn thương gan do 

CCl4 với liều sử dụng là 1,5 g/kg × 2 tuần. Hơn nữa, kết 

quả cũng cho thấy, hàm lượng MDA giảm, superoxid 

dismutase (SOD) và catalase (CAT) tăng đáng kể. Cơ chế 

được chứng minh là do ALE làm giảm mức độ phân mảnh 

DNA, p53 và caspase 3 đáng kể nên giúp sửa chữa tổn 

thương DNA đối với độc tính gan do CCl4 gây ra [72].  

Tác động bảo vệ gan chống lại độc tính CCl4 của 
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cynarin, acid caffeic và cynarosid có trong ALE cũng đã 

được báo cáo. Trong đó, cynarin thể hiện tác động ở liều  

3 mg/ml (giảm 19% GOT / 28% GPT so với nhóm chứng). 

Ở liều thấp hơn (0,01 và 0,1 mg/ml) chỉ giảm GOT nhưng 

GPT không bị ảnh hưởng. Các tác động của cynarin và acid 

caffeic được cho là do hoạt tính chống oxy hóa của chúng, 

ngăn cản quá trình oxy hóa phospholipid trên màng tế bào 

gan do CCl4. Tác động bảo vệ gan của acid caffeic ở liều 

1 mg/ml (giảm 22% GOT / 35% GPT). Cuối cùng, cynarosid 

giúp làm giảm GOT ở liều 0,01 mg/ml (thấp hơn 16% so 

với nhóm chứng) [73]. Nghiên cứu liên quan cấu trúc của 

các dẫn xuất CQA đối với tác động bảo vệ gan cũng đã 

được chứng minh, cho thấy nhóm caffeoyl có vai trò quan 

trọng (Hình 7) và không có mối tương quan với vị trí gắn 

của nhóm caffeoyl trên khung acid quinic [74]. 

  

Hình 7. Liên quan cấu trúc - tác dụng bảo vệ gan của các CQA [74] 

4.1.3. Tác dụng lợi mật 

Lưu lượng mật được gia tăng đáng kể (p < 0,001) ở chuột 

Wistar sau khi điều trị ngắn ngày bằng ALE với liều 200 và 400 

mg/kg so với nhóm chứng. Độ pH của dịch mật có sự khác biệt 

đáng kể (p < 0,01) giữa các nhóm chứng so với nhóm điều trị 

bằng dehydrocholic (DHCA) và ALE (400 mg/kg). Nồng độ 

acid mật tăng đáng kể sau khi chuột được điều trị ngắn ngày và 

dài ngày với ALE. Nói chung, hiệu quả tăng tiết acid mật do 

ALE gây ra rõ rệt hơn nhiều so với hiệu quả của DHCA [75]. 

Bên cạnh đó, Preziosi và cộng sự đã cho thấy, cynarin giúp lợi 

mật phụ thuộc liều. Trong đó, cynarin (15 - 30 mg/kg) làm tăng 

bài tiết mật tương tự như khi dùng Na-dehydrocholat với liều 

tương đương; Ở liều cao hơn của cynarin (75 - 100 mg/kg), làm 

tăng sự bài tiết mật cao hơn 130%, và do đó làm gia tăng đào 

thải cholesterol trong mật [76].  

4.1.4. Tác dụng trên tim mạch 

ALE (100 μg/ml) thu được từ lắc phân bố với ethyl 

acetat - butanol (2:1) được chứng minh làm tăng sản sinh 

nitric oxid (NO) dẫn đến làm giãn mạch máu ở các tế bào 

nội mô động mạch. Thử nghiệm cũng chứng minh rằng, 

luteolin và cynarosid (3 - 30 μM) có tác dụng làm tăng hoạt 

tính của eNOS trong tế bào EA.hy 926 người được nuôi 

cấy. Sự điều hòa tổng hợp eNOS này có liên quan đến việc 

giảm hoạt hóa tiểu cầu [77], cải thiện chức năng nội mô, 

tăng lưu lượng máu não và ngăn ngừa đột quỵ [78], [79]. 

Tuy nhiên, việc sản sinh quá nhiều NO bởi iNOS có thể 

dẫn đến độc tế bào góp phần tăng phản ứng viêm, giảm khả 

năng co bóp và giảm tính đáp ứng của cơ tim với các tác 

nhân β-adrenergic. Các sesquiterpen lacton (cynaropicrin 

và grosheimin) được chứng minh có tác dụng ức chế biểu 

hiện iNOS mạnh với IC50 = 1,2 và 3,5 μM [80]. 

Ngoài ra, ALE đã được chứng minh làm giảm mức 

cholesterol huyết tương ở chuột hamster có chế độ ăn chứa 

ALE (4,5 g/kg) trong 42 ngày theo cơ chế liên quan đến việc 

tăng tiết acid mật trong phân và sterol trung tính. Trong đó, 

ở chuột đực và cái đều có cholesterol toàn phần thấp hơn 

đáng kể (15%), cholesterol LDL (30%) và triglycerid (15 – 

22%) so với nhóm chứng. Acid mật toàn phần và sterol trung 

tính tăng đáng kể (50% và 53%) trong mẫu phân của con 

đực; 82,4% và 25% ở con cái so với nhóm chứng [81]. 

Nghiên cứu cũng chứng minh luteolin và cynarosid có vai 

trò quan trọng cho tác động ức chế cholesterol máu [81] và 

làm giảm đáng kể ROS do LDL gây ra ở 20 hoặc 50 mM. 

Ngoài ra, luteolin cũng ngăn chặn hiệu quả tác động của 

insulin đối với quá trình sinh tổng hợp cholesterol [82]. 

4.1.5. Tác dụng trên hệ tiêu hóa 

Trên mô hình in vivo, ALE với liều 125 - 500 mg/kg 

được chứng minh có khả năng chống lại tác hại của ethanol 

trên hệ tiêu hóa. Mặt khác, ở liều 1000 - 2000 mg/kg, 

Actisô có thể ngăn cản tổn thương niêm mạc dạ dày do 

stress gây ra [83]. Cynarin trong Actisô giúp tăng tiết mật, 

trợ tiêu hóa, tăng cảm giác thèm ăn [84], [85]. 

ALE có hiệu quả làm giảm các triệu chứng rối loạn dạ 

dày - ruột như khó tiêu, trướng bụng, buồn nôn, đau bụng. 

Đặc biệt phần dịch chiết dichloromethan cho thấy có hiệu 

quả nhất (IC50 0,49 - 1,77 mg/ml). Thành phần có hoạt tính 

được xác định là sesquiterpen lacton cynaropicrin (IC50 là 

0,049 - 0,086 mg/ml) mạnh hơn 14 lần so với phần dịch 

chiết dichloromethan toàn phần và có hiệu lực tương tự với 

papaverin. Kết quả này đã minh chứng cho việc sử dụng 

phổ biến Actisô để điều trị rối loạn tiêu hóa, và khuyến 

khích các nghiên cứu mới về hợp chất này, nhằm thu được 

các chất chống co thắt mới [86]. 

4.1.6. Tác dụng kháng viêm 

Trên mô hình in vitro, ALE có khả năng ức chế 

AKR1B1 (enzym thuộc họ aldo-keto reductase) nên có hoạt 

tính kháng viêm với IC50 = 5,122 µg/ml (chứng dương 

quercetin IC50 = 4,473 µg/ml) [87]. ALE (400 mg/kg) làm 

giảm phù nề 17,3% trong 1 giờ đầu tiên (𝑝 < 0,001) so với 

nhóm dùng indomethacin và ức chế viêm 44,27% so với 

nhóm chứng. Sau năm giờ điều trị, tỉ lệ này tăng lên 735% 

và 832%. Tỷ lệ fibrinogen giảm đáng kể (𝑝 < 0,01) ở nhóm 

dùng indomethacin (16,55%) và nhóm dùng ALE (22,90%) 

so với nhóm không dùng ALE; Mức CRP (C-reactive 

protein) ở 2 nhóm này cũng giảm đáng kể (𝑝 < 0,001) tương 

ứng là 60,86% và 34,23% so với nhóm chứng bệnh lý. 

Những kết quả này cho thấy, dịch chiết ethanol của lá 

Actisô có hiệu quả mạnh mẽ tương tự như indomethacin. 

Tác dụng này được cho là do luteolin có hoạt tính ức chế sự 

thành lập COX-2, PGE2, lipopolysaccharid (LPS), xanthin 

oxidase, lipoxygenase, và TNF-α [88], [89]. 

4.1.7. Tác dụng kháng khối u 

Các polyphenol trong Actisô được chứng minh về tác 

động ức chế sự di căn của tế bào ung thư. Sau 24 giờ, dịch 

chiết ALE (800 μM) làm chết khoảng 50% tế bào ung thư 

tuyến tiền liệt và hơn 50% tế bào ung thư vú, buồng trứng, 

phổi, não, xương và tế bào bạch cầu. Tế bào ung thư đại 

tràng và dạ dày đề kháng cao hơn, lượng tế bào chết dưới 

50%. Tuy nhiên, với liều cao của dịch chiết Actisô  

(1200 μM), độc tính tế bào thể hiện ở tất cả các dòng tế bào 

ung thư được thử nghiệm [90]. Ngoài ra, ALE (6 μg/ml và 

12 μg/ml) ức chế sự di căn của dòng tế bào u trung biểu mô 

màng phổi ác tính tương tự như pemetrexed [91]. 
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Đáng chú ý, dạng bào chế nano bạc (AgNP) từ cao chiết 

lá Actisô có tác dụng kháng dòng tế bào ung thư vú 

(MCF7) mạnh hơn dạng thông thường, theo cơ chế làm 

giảm sự di chuyển của tế bào, tăng biểu hiện của Bax, ức 

chế Bcl-2, điều hòa quá trình apoptosis của ty thể [92]. 

Tương tự, AgNP từ cao chiết hoa Actisô cũng có khả năng 

gây độc tế bào ung thư mạnh hơn so với dạng bào chế thông 

thường trên dòng tế bào ung thư tuyến tiền liệt (PC-3) và 

ung thư phổi (A549) với IC50 lần lượt là 2,47 μg/mL và 

1,35 μg/mL; Chứng dương là doxorubicin (IC50 = 5,13 và 

6,19 μg/mL). Các AgNP được điều chế từ dịch chiết hoa 

đã gây apoptosis bằng cách tăng biểu hiện các P53, Bax, 

caspase-3, 8, 9 và làm giảm Bcl-2 ở cả mức độ biểu hiện 

gen và protein. Vì vậy, công thức này là một dạng bào chế 

đầy hứa hẹn cho các thuốc chống ung thư từ Actisô [93]. 

4.2. Các thử nghiệm lâm sàng 

4.2.1. Điều trị khó tiêu, đầy hơi, hội chứng ruột kích thích 

ALE có tác dụng làm giảm đáng kể các triệu chứng ruột 

kích thích (IBS) bao gồm đau bụng, sình bụng, đầy hơi và táo 

bón [94]. Các triệu chứng này giống với bệnh khó tiêu, đầy hơi.  

Khảo sát thuốc sau khi bán ra thị trường, một nhóm bệnh 

nhân (n = 279) với các triệu chứng IBS đã được chọn từ một 

cỡ mẫu gồm 533 bệnh nhân ở Đức. Các bệnh nhân này được 

điều trị với viên Hepar-SL-forte của Đức (320 mg ALE, uống 

2 viên × 3 lần/ngày). Sau 6 tuần điều trị cho thấy ALE làm 

giảm đáng kể mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng gồm 

đau bụng, đầy hơi và táo bón. Sự cải thiện ở mức độ “tốt” đến 

“rất tốt” có ý nghĩa thống kê đã được đánh giá bởi cả bệnh 

nhân (96%) và bác sĩ (84%) [94]. Hiệu quả cải thiện triệu 

chứng IBS trên lâm sàng cũng được ghi nhận [95], [96]. 

4.2.2. Điều trị rối loạn lipid huyết 

Tác dụng hạ lipid huyết của ALE được chứng minh qua 

ít nhất 19 thử nghiệm lâm sàng từ năm 2000-2020 [63], 

[97], [98]. Trong đó, 14 thử nghiệm được phân tích tổng 

hợp. Đối tượng nghiên cứu gồm 960 người (505 người 

nhóm can thiệp và 455 người nhóm đối chứng) từ 18 - 70 

tuổi, gồm những người bị tăng cholesterol máu, không 

hoặc có kèm các bệnh lý khác như tăng huyết áp, đái tháo 

đường type 2, viêm gan nhiễm mỡ có hoặc không do rượu 

(NASH hoặc NAFLD), tăng huyết áp, thừa cân và béo phì, 

rối loạn đường huyết lúc đói, bệnh thận mãn tính,… ALE 

được dùng với liều từ 50 - 2.700 mg/ngày, 5 - 12 tuần, trong 

đó liều có tác dụng là 500 - 1.800 mg/ngày. Nhìn chung, 

kết quả cho thấy, cao chiết ALE làm giảm đáng kể 

triglycerid, cholesterol toàn phần và cholesterol LDL; 

Không ảnh hưởng đến cholesterol HDL. Kết quả cho thấy, 

việc bổ sung Actisô có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch 

bằng cách làm giảm lipid máu. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị 

còn phụ thuộc vào chất lượng của chế phẩm và mức độ rối 

loạn lipid máu của người bệnh [99]. 

4.2.3. Điều trị tăng huyết áp 

Tác động hạ huyết áp của ALE được chứng minh trên 

8 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng gồm 512 

người với các bệnh lý khác nhau như tăng huyết áp [100], 

[101]; bệnh viêm gan không do rượu; Bệnh đái tháo đường 

type 2. Kết quả cho thấy, ALE chỉ ảnh hưởng đáng kể đến 

huyết áp ở bệnh nhân bị cao huyết áp được điều trị bằng 

ALE (100 - 500 mg/ngày) có thể làm giảm huyết áp tâm 

thu (HATT) (-3,19 mmHg) và huyết áp tâm trương 

(HATTr) (-2,33 mmHg). Tuy nhiên, việc dùng Actisô cần 

ít nhất 12 tuần để giảm HATTr [98], [102]. 

Các tác động hạ huyết áp của Actisô cũng có thể liên 

quan đến tác dụng hạ cholesterol máu của ALE. Ngoài ra, 

cao Actisô có các đặc tính chống lại stress oxy hóa thông 

qua việc giảm trong sản xuất các ROS nội bào và giảm 

LDL trong tế bào người. Vì stress oxy hóa đã được xem là 

một trong những nguyên nhân chính trong cơ chế bệnh sinh 

của bệnh tăng huyết áp. Bên cạnh đó, luteolin và cynarosid 

đã được chứng minh làm tăng hoạt động vùng khởi động 

gen cũng như tăng biểu hiện mRNA của eNOS, dẫn đến sự 

gia tăng sản xuất nitric oxid (NO). Thiếu hụt NO góp phần 

làm tăng huyết áp, vì vậy sự gia tăng NO có thể giúp khắc 

phục những ảnh hưởng này [103]. 

4.2.4. Điều trị viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) 

Tác động bảo vệ gan của ALE trên người bị NAFLD đã 

được thực hiện trên 90 bệnh nhân điều trị bằng metformin 

(1000 mg/ngày), vitamin E (400 UI/ngày) và ALE  

(800 mg/ngày) và chia ngẫu nhiên thành ba nhóm gồm 

metformin-vitamin E (ME), metformin-ALE (MA) và 

vitamin E-ALE (EA). Sau 12 tuần điều trị, tỷ lệ ALT và AST 

giảm đáng kể ở cả 3 nhóm (p <0,05). Kết quả siêu âm gan cho 

thấy, tỷ lệ tích tụ mỡ của bệnh nhân giảm đáng kể trong tất cả 

các nhóm nghiên cứu và đặc biệt là nhóm MA (23,3%). Nhìn 

chung, việc sử dụng đồng thời ALE với vitamin E và 

metformin làm giảm men gan tốt hơn so với việc sử dụng 

đồng thời metformin với vitamin E và cải thiện các biến chứng 

ở bệnh nhân NAFLD [102]. Một số nghiên cứu lâm sàng khác 

cũng cho kết quả tương tự gồm thử nghiệm trên 60 người bị 

NAFLD (2700 mg/ngày × 12 tháng) [98]; Trên 100 người 

NAFLD (600 mg/ngày × 2 tháng) [104].  

Tác dụng có lợi của ALE đối với bệnh NAFLD được 

cho là do tác động làm giảm cholesterol và triglyceride 

[105], [106], tăng độ nhạy insulin [107], [108], tăng tổng 

hợp acid mật [75], giảm hoạt tính của HMG-CoA (enzym 

xúc tác sinh tổng hợp cholesterol) [109], và chống oxy hóa 

[110], [111], [112]. Các hoạt tính này là của luteolin, acid 

chlorogenic, acid caffeic và các dẫn xuất của chúng. Ngoài 

ra, luteolin làm giảm hấp thu cholesterol bằng cách ức chế 

protein Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1) - một protein 

có trong biểu mô đường tiêu hóa và tế bào gan giúp hấp thụ 

cholesterol, cho thấy những tác dụng đặc biệt có lợi trong 

điều trị viêm gan NAFLD [113].  

5. Độc tính 

Lá Actisô dùng an toàn và đã được chấp nhận dùng để 

điều trị chứng khó tiêu bởi Hội Đồng Chuyên Luận Dược 

Điển Đức [114]. Trong các thử nghiệm lâm sàng, liều ALE 

thường dùng từ 200 - 600 mg/ngày, kéo dài 6 - 12 tuần cho 

người từ 18 - 70 tuổi, trong đó cũng có một số nghiên cứu 

dùng với liều khá lớn 1250 - 2700 mg/ngày, tuy nhiên ALE 

cho thấy khả năng dung nạp tốt và tỷ lệ các tác dụng phụ 

nhẹ và rất ít, thậm chí có một số tác dụng tích cực được báo 

cáo [63], [97], [115], [116]. 

Cao lỏng Actisô (70% lá và 30% hoa tươi) khi dùng 

đường uống trong 4 tuần ở liều 0,2 g/kg/ngày và 1,0 

g/kg/ngày không gây độc tính bán trường diễn trên chuột 

cống trắng, không ảnh hưởng đến tình trạng chung, thể 
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trọng, các chỉ số huyết học, chức năng gan, thận và mô bệnh 

học gan thận trên chuột cống trắng [117]. Liều gây chết trung 

bình (LD50) qua đường uống và tiêm phúc mô của cao chiết 

ethanol từ lá Actisô ở chuột lần lượt là 1,0 và 2,0 g/kg thể 

trọng. Liều gây chết trung bình của cynarin bằng đường 

uống ở chuột là 1,9 g/kg. Đối với tiêm phúc mô, cynarin với 

liều từ 50 - 400 mg/kg mỗi ngày, trong vòng 15 ngày, nhận 

thấy không tạo ra bất thường nào về đại thể, huyết học hoặc 

sinh hóa ở chuột. Tuy nhiên, ở liều 100 - 400 mg/kg tiêm 

phúc mô trong 40 ngày làm tăng trọng lượng cơ thể và thận 

của chuột, và gây ra một số thoái hóa ở gan. Một đánh giá 

trên ALE cho thấy, không có tác dụng gây đột biến gen trên 

tế bào chuột nuôi cấy. Tuy nhiên, ở liều 2,0 g/kg, hoạt động 

gây độc gen bắt đầu được quan sát thấy [118]. 

6. Phân tích các polyphenol trong Actisô 

6.1. Một số phương pháp phân tích định tính, định lượng 

Các công bố về phương pháp định lượng đồng thời nhiều 

polyphenol trong Actisô từ năm 2002 – 2021 phần lớn đều áp 

dụng kỹ thuật HPLC với đầu dò UV, và có thể kết hợp với 

khối phổ. Cột phân tích được sử dụng phổ biến là cột C18 với 

chiều dài từ 150 - 250 mm, đường kính 2,0-4,6 mm và cỡ hạt 

phổ biến là 5 µm. Hệ pha động thường dùng là acetonitril và 

nước có thêm 0,01-0,5% acid (acid acetic, acid formic, acid 

trifluoroacetic, acid phosphoric) với chương trình rửa giải 

gradient với tỉ lệ acetonitril khởi đầu từ 6-10% và các pic 

polyphenol thông thường được rửa giải toàn bộ đến tỉ lệ 30-

35% acetonitril. Các dẫn xuất của CQA thường được phát 

hiện ở bước sóng 323-325 nm, trong khi các dẫn xuất luteolin 

được định lượng ở bước sóng khoảng 348 nm [35], [45], [47], 

[68], [119], [120]. Dung môi chiết xuất cho lá và hoa đầu 

Actisô thường được dùng là methanol hoặc ethanol 60-80%, 

và methanol 20% dùng để hòa tan cao chiết lá Actisô [35].  

Theo Dược điển Việt Nam V, lá và cao Actisô được 

định tính cynarin bằng sắc ký lớp mỏng (SKLM) trên dịch 

MeOH của lá Actisô với hệ dung môi là butyl acetat–nước–

acid formic (4:5:5) và trên cao khô với hệ dung môi là ethyl 

acetat–nước–acid formic–acid acetic khan (100:10:5:5), 

phát hiện bằng thuốc thử NaNO2 10%, so sánh với chuẩn 

cynarin. Định lượng hàm lượng phenol toàn phần tính theo 

cynarin bằng phương pháp quang phổ. Chì acetat được 

dùng để tủa các polyphenol, sau đó giải phóng chúng bằng 

acid sulfuric. Dịch chiết được đo ở bước sóng 325 nm. 

Dược liệu lá Actisô phải chứa không ít hơn 0,1% hoạt chất 

tính theo cynarin. Hàm lượng cynarin trong cao đặc Actisô 

không được nhỏ hơn 2,5% [121]. 

Theo Dược điển Châu Âu (EP) 10.0, Dược điển Anh 

(BP) 2020, tiêu chuẩn chất lượng của lá và cao khô Actisô, 

được định tính bằng SKLM với hệ dung môi là ethyl acetat–

nước–acid formic khan–acid acetic khan (100:27:11:11),  

so sánh với chuẩn acid chlorogenic và cynarosid và định 

lượng hàm lượng acid chlorogenic bằng phương pháp HPLC 

với điều kiện sắc ký gồm: Cột sắc ký (250 mm x 4,6 mm; 5 

µm); Nhiệt độ cột: 40oC; Tốc độ dòng (1,2 ml/phút); Bước 

sóng phát hiện (330 nm); Thể tích tiêm (25 l); Pha động 

[Acid phosphoric - nước (0,5: 99,5) (A)] và [acid phosphoric 

- acetonitril (0,5: 99,5) (B)]. Chương trình rửa giải [8% B  

(0 - 1 phút); 8 - 25% B (1 - 20 phút); 25% B (20 - 33 phút); 

25 - 100% B (33 - 35 phút)]. Hàm lượng acid chlorogenic 

trong lá khô và cao Actisô khô được qui định không thấp 

hơn lần lượt là 0,8% và 0,6% [122], [123].  

6.2. Hàm lượng các polyphenol trong Actisô 

Theo các nghiên cứu, các phân đoạn n-butanol và nước, 

phân đoạn ethyl acetat của lá Actisô có hàm lượng 

polyphenol toàn phần cao nhất và hoạt tính chống oxy hóa 

mạnh nhất [33]. Tuy nhiên, hàm lượng các polyphenol còn 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trồng trọt, môi trường 

[124], giống Actisô [35], giai đoạn sinh trưởng của cây 

[125], thời gian thu hái [126], các bộ phận dùng (lá, đế hoa, 

vị trí lá bắc của hoa đầu) [6], [26] và đặc biệt là phương 

pháp chế biến [127].  

Hàm lượng% khối lượng của các polyphenol trong lá 

khô Actisô: Hàm lượng các acid mono-CQA là cao nhất 

(0,48 - 4,24%), kế đến là acid di-CQA (0,03 - 0,45%), và 

flavonoid (0,06 - 0,52%) [128]. Trong đó, acid chlorogenic 

thường có hàm lượng cao nhất (0,35 - 18,34 mg/g); kế đến 

là cynarosid (0,04 - 10,65 mg/g); cynarin rất thấp hoặc 

không phát hiện được (0,00 - 1,02 mg/g) [32], [47]. Tuy 

nhiên, hàm lượng các acid phenol này còn phụ thuộc vào 

dung môi chiết xuất. Do đó, nghiên cứu của Negro và cộng 

sự cũng xác định acid chlorogenic và 1,5-diCQA là 2 thành 

phần chính trong lá khô Actisô nhưng 1,5-diCQA lại cao hơn 

acid chlorogenic trong cả 6 giống Actisô có thể là do dung 

môi chiết xuất khác [35]. Về thành phần flavonoid, các dẫn 

xuất luteolin là nhiều nhất, đặc biệt là cynarosid có nhiều 

trong lá của tất cả các giống Actisô. Các dẫn xuất apigenin 

rất thấp ở hầu hết các giống. Hàm lượng flavonoid cao hơn 

khi cây ở thời kỳ sinh dưỡng. Tuy nhiên, hàm lượng của 

chúng còn phụ thuộc vào giống cây Actisô [41], [53], [129]. 

Hàm lượng polyphenol trong các chế phẩm: Các chế 

phẩm có chứa cao chiết từ lá hoặc hoa Actisô trên thị trường 

gồm các dạng bào chế như viên nang cứng, viên nén (bao 

phim, bao đường, viên sủi) cũng đã được đánh giá về hàm 

lượng các polyphenol chính [47], [119], [130]. Tương tự 

trong lá Actisô, các acid mono-CQA chiếm tỉ lệ cao nhất 

trong tất cả các chế phẩm, đặc biệt tỉ lệ phần trăm của chúng 

(tính trên tổng polyphenol) trong các thực phẩm bổ sung hơi 

cao hơn so với trong dược phẩm. Ngược lại, tỉ lệ phần trăm 

của các di-CQA trong các dạng bào chế dược phẩm chiếm 

ưu thế hơn so với các thực phẩm bổ sung. Trong đó, acid 

chlorogenic chiếm chủ yếu, kế đến là 3-CQA và 4-CQA, 

không phát hiện được 1-CQA. Khác với lá Actisô, cynarin 

được tìm thấy trong chế phẩm với tỉ lệ cao hơn các diCQA 

khác. Điều này được cho là cynarin là một chất được tạo ra 

bởi sự isomer hóa từ acid 1,5-diCQA trong quá trình sản xuất 

cao chiết Actisô. Do vậy, có thể thấy, hàm lượng acid  

1,5-diCQA cao hơn trong lá Actisô nhưng lại thấp hơn đáng 

kể ở một số chế phẩm, trong khi cynarin thì ngược lại [45]. 

Nhìn chung, hàm lượng polyphenol của các chế phẩm khác 

biệt là do quy trình chiết xuất khác nhau [45], [46], [119], 

[130] và còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác.  

7. Kết luận 

Bài tổng quan này đã giới thiệu khái quát về đặc điểm 

thực vật học, hóa học, tác dụng dược lý, một số thử nghiệm 

lâm sàng, và các phương pháp phân tích cũng như hàm 

lượng của các polyphenol chính trong dược liệu Actisô. 

Qua bài báo này, người đọc sẽ có nhiều thông tin hữu ích 
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về một dược liệu giàu polyphenol, có hoạt tính chống oxy 

hóa mạnh, bảo vệ gan và hạ cholesterol máu. Thông qua 

bài tổng quan này, các nhà sản xuất chế phẩm Actisô trong 

nước cũng có cái nhìn tổng thể các khía cạnh về cây Actisô 

đã được nghiên cứu trên thế giới (chủ yếu ở Châu Âu), từ 

đó có cơ sở khoa học để nghiên cứu sản xuất thành công 

các chế phẩm có chất lượng cao tương đương với các chế 

phẩm uy tín đang lưu hành ở nước ngoài ứng dụng trong 

điều trị các bệnh về gan, mật. 
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